
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp quản lý Chưa nộp Ghi chú

1 DTZ1156170096 Nguyễn Đình Hiếu Báo chí K9 1.722.000

2 DTZ1156170048 Hầu Quang Vinh Báo chí K9 561.000

3 DTZ1153310013 Nguyễn Thị Hằng Công nghệ Hóa sinh K9 1.080.000

4 DTZ1152320116 Phạm Thị Phượng Công nghệ môi trường K9 1.264.000

5 DTZ1152320188 Lê Đức Trung Công nghệ môi trường K9 4.108.000

6 DTZ1152320122 Dương Ngô Tùng Công nghệ môi trường K9 7.584.000

7 DTZ1153310038 Nguyễn Thị Nụ Công nghệ Vi sinh K9 189.000

8 DTZ1153310042 Nguyễn Duy Phong Công nghệ Vi sinh K9 240.000

9 DTZ1153310050 Nguyễn Văn Thái Công nghệ Vi sinh K9 300.000

10 DTZ1156130011 Bùi Trọng Chưng Công tác xã hội K9 748.000

11 DTZ1156130018 Dương Thị Hải Công tác xã hội K9 374.000

12 DTZ1156130067 Nông Hạnh Thủy Công tác xã hội K9 1.683.000

13 DTZ1152310011 Nguyễn Thành Nam

Địa lý quy hoạch và tổ chức 

lãnh thổ K9 720.000

14 DTZ1052300058 Nguyễn Văn Thái Hóa phân tích K9 4.200.000

15 DTZ1156180029 Phạm Phương Uyên Khách sạn - Nhà hàng K9 540.000

16 DTZ1152320008 Lã Văn Bền Kinh tế môi trường K9 1.920.000

17 DTZ1152320073 Phan Văn Tài Kinh tế môi trường K9 1.600.000

18 DTZ1152320075 Nguyễn Thị Thanh Tâm Kinh tế môi trường K9 1.760.000

19 DTZ1152320155 Hoàng Văn Thanh Kinh tế môi trường K9 480.000

20 DTZ1156180040 Bùi Thị Thương Lữ hành - Hướng dẫn K9 720.000

21 DTZ1156120120 Hà Ma Quyết

Quản lí các vấn đề xã hội 

và chính sách xã hội K9 5.280.000

22 DTZ1156120109 Vũ Ngọc Tú

Quản lí các vấn đề xã hội 

và chính sách xã hội K9 258.000
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23 DTZ1152320011 Lục Đức Công Quản lí môi trường K9 720.000

24 DTZ1152320015 Lê Thành Đạt Quản lí môi trường K9 2.070.000

25 DTZ1152320026 Lý Thị Hoa Quản lí môi trường K9 1.035.000

26 DTZ1152320183 Nguyễn Thành Nam Quản lí môi trường K9 948.000

27 DTZ1152320191 Chu Duy Tùng Quản lí môi trường K9 1.234.000

28 DTZ1156120080 Nguyễn Thị Sen Quản lí nguồn nhân lực K9 1.500.000

29 DTZ1153300081 Trần Trung Nghĩa Sinh học cơ thể K9 900.000

30 DTZ1153300096 Nguyễn Văn Thắng Sinh học cơ thể K9 1.425.000

31 DTZ1153300063 Quách Văn Hưởng Sinh học K9 4.620.000

32 DTZ1151320011 Lý Văn Dương Toán- Tin ứng dụng K9 2.200.000

33 DTZ1151320014 Nguyễn Thị Thúy Toán- Tin ứng dụng K9 1.463.000

34 DTZ1156100011 Vũ Văn Cường Văn học K9 1.870.000

35 DTZ1156100183 Nguyễn Văn Hiếu Văn học K9 1.122.000

36 DTZ1156100031 Nguyễn Thị Hằng Văn học K9 1.496.000

37 DTZ1156100055 Hoàng Thị Huyền Văn học K9 935.000

38 DTZ1156100126 Nguyễn Thị Thúy Văn học K9 1.309.000

39 DTZ1156100153 Đinh Thị Yêu Văn học K9 374.000

40 DTZ1156140049 Lý Văn Sơn Việt Nam học K9 522.000

41 DTZ1156140021 Chu Văn Thương Việt Nam học K9 348.000


